TRƯỜNG THCS ÂN GIANG

                                                                     BÀI  KIỂM TRA CHƯƠNG III

                                                                                MÔN: HÌNH HỌC 9

   ĐỀ SỐ 1                                                           Thời gian làm bài: 45 phút

	Họ và tên:………………………….

Lớp:………..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM:      Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là:

    A. 1200

         B. 900


C. 300


          D. 600
Câu 2: hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 800. Vậy số đo cung 
[image: image1.wmf]AB

)

 lớn là:

    A. 800                            B. 2800
          C. 1500                                D. 1600
Câu 3: Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là:

      A. (R2

         B. (2R


C. 
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             D. 
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Câu 4: Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:

      A . 
[image: image4.wmf]p

(cm2 )                B . 2
[image: image5.wmf]p

(cm2 )               C . 3
[image: image6.wmf]p

(cm2 )         
              D . 4
[image: image7.wmf]p

(cm2 )

Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image8.wmf]Ð=

0

DAB120

. Vậy số đo 
[image: image9.wmf]Ð

BCD

là:

      A. 1200

         B. 600

            C. 900


   D. 1800

Câu 6: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?  


A. Hình thang             B. Hình thang cân      C. Hình thang vuông           D. Hình bình hành   

Câu 7:  AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ
[image: image10.wmf]»

AB

= 800.  M là điểm trên cung nhỏ AB. Góc AMB có số đo là :

      A. 2800   ;                     B. 1600    ;                 C. 1400      ;                          D. 800
Câu 8: Một hình tròn có diện tích 121
[image: image11.wmf]p

cm2 thì có chu vi là:
      A. 5,5
[image: image12.wmf]p

 cm
          B. 11
[image: image13.wmf]p

cm
             C. 22
[image: image14.wmf]p

 cm

               D. 33
[image: image15.wmf]p

 cm

II. TỰ LUẬN:  
Câu 9: Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định (AB không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm M di động trên cung nhỏ AB ( M
[image: image16.wmf]¹

 A và M 
[image: image17.wmf]¹

B ), kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Từ M kẻ đường vuông góc với NA cắt đường thẳng NA tại Q.

a/ Chứng minh bốn điểm A,M,H,Q nằm trên một đường tròn. 

b/ Chứng minh MN là tia phân giác của góc 
[image: image18.wmf]·

QMB


c/ Từ M kẻ đường vuông góc với NB cắt đường thẳng NB tại P. Chứng minh 
[image: image19.wmf]·
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d/ Xác định vị trí của M trên cung AB để MQ.AN + MP.BN có giá trị lớn nhất.
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                   BÀI  KIỂM TRA CHƯƠNG III
                                                                                      MÔN: HÌNH HỌC 9

            ĐỀ SỐ 2                                                        Thời gian làm bài: 45 phút
	Họ và tên:………………………….

Lớp:………..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM:      Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Góc nội tiếp chắn cung 1000 có số đo là:

      A. 1000

        B. 900


    C. 300


     D. 500
Câu 2: Độ dài cung tròn 
[image: image20.wmf]0

a

, tâm O, bán kính R:

      A. 
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        B. 
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    C. 
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                D. 
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Câu 3: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?  


A. Hình vuông           B. Hình thang cân          C. Hình thang vuông          D. Hình chữ nhật

Câu 4: Biết độ dài cung AB của đường tròn (0;5cm) là 20 cm. Diện tích hình quạt (OAB) là:

      A. 20(cm2 )  ;            B. 100(cm2 ) ;                 C. 50(cm2 ) ;        
       D. 500(cm2 )

Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image25.wmf]=

0

DAB110

. Vậy số đo 
[image: image26.wmf]BCD

là:

      A. 1200

        B.700


     C. 900


       D. 1800

Câu 6: AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ
[image: image27.wmf]»

AB

= 800 . M là điểm trên cung nhỏ AB. Góc AMB có số đo là :

      A. 2800   ;         
         B. 1600    ;                       C. 1400      ;                         D. 800
Câu 7: hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 750. Vậy số đo cung 
[image: image28.wmf]AB

)

 lớn là:


A. 850                         B. 2850
               C.1550                                   D. 1650
Câu 8 Một hình tròn có diện tích 144
[image: image29.wmf]p

cm2 thì có chu vi là: 
A. 24
[image: image30.wmf]p

 cm
        B. 12
[image: image31.wmf]p

cm
                C. 22
[image: image32.wmf]p

 cm

         D. 6
[image: image33.wmf]p

 cm 
II. TỰ LUẬN:  
Câu 9: Cho đường tròn tâm O, dây cung CD cố định (CD không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm A di động trên cung nhỏ CD (A
[image: image34.wmf]¹

 C và A 
[image: image35.wmf]¹

D), kẻ dây cung AB vuông góc với CD tại H. Từ A kẻ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng BC tại Q.

a/ Chứng minh bốn điểm C,A,H,Q nằm trên một đường tròn. 

b/ Chứng minh AB là tia phân giác của góc 
[image: image36.wmf]·

QAD


c/ Từ A kẻ đường vuông góc với BD cắt đường thẳng BD tại P. Chứng minh 
[image: image37.wmf]·
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d/ Xác định vị trí của A trên cung CD để AQ.CB + AP.DB có giá trị lớn nhất.
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                                                                     BÀI  KIỂM TRA CHƯƠNG III

                                                                                MÔN: HÌNH HỌC 9

   ĐỀ SỐ 3                                                           Thời gian làm bài: 45 phút

	Họ và tên:………………………….

Lớp:………..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM:      Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Một hình tròn có diện tích 121
[image: image38.wmf]p

cm2 thì có chu vi là:
     A. 5,5
[image: image39.wmf]p

 cm

B. 11
[image: image40.wmf]p

cm
                 C. 22
[image: image41.wmf]p

 cm

        D. 33
[image: image42.wmf]p

 cm
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image43.wmf]=
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 . Vậy số đo 
[image: image44.wmf]BCD

là:

     A. 1200                           B.600
               C.900                                      D. 1800
Câu 3: Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là:

     A. (R2


B. (2R


     C. 
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                   D. 
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Câu 4: Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là:

      A. 1200

           B. 900

                C. 300

                   D. 600
Câu 5: hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 800. Vậy số đo cung 
[image: image47.wmf]AB

)

 lớn là:

      A.800                             B.2800
                           C.1500                                     D. 1600
Câu 6: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?  


A. Hình thang            B.Hình thang cân           C. Hình thang vuông           D. Hình bình hành   

Câu 7:  AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ
[image: image48.wmf]»

AB

= 800.  M là điểm trên cung nhỏ AB. Góc AMB có số đo là :

      A. 2800   ;                   B. 1600    ;                        C. 1400      ;                             D. 800
Câu 8: Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:

      A . 
[image: image49.wmf]p

(cm2 )               B . 2
[image: image50.wmf]p

(cm2 )                     C . 3
[image: image51.wmf]p

(cm2 )                            D . 4
[image: image52.wmf]p

(cm2 )
II. TỰ LUẬN:  

Câu 9: Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định (AB không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm E di động trên cung nhỏ AB (E
[image: image53.wmf]¹

 A và E 
[image: image54.wmf]¹

B ), kẻ dây cung EF vuông góc với AB tại H. Từ E kẻ đường vuông góc với FA cắt đường thẳng FA tại M.

a/ Chứng minh bốn điểm A, E, H,M nằm trên một đường tròn. 

b/ Chứng minh EF là tia phân giác của góc 
[image: image55.wmf]·

MEB


c/ Từ E kẻ đường vuông góc với FB cắt đường thẳng FB tại N. Chứng minh 
[image: image56.wmf]·
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d/ Xác định vị trí của E trên cung AB để EM.AF + EN.BF có giá trị lớn nhất.
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                   BÀI  KIỂM TRA CHƯƠNG III

                                                                                      MÔN: HÌNH HỌC 9

            ĐỀ SỐ 4                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

	Họ và tên:………………………….

Lớp:………..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM:      Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1: Một hình tròn có diện tích 144
[image: image57.wmf]p

cm2 thì có chu vi là: 
       A. 24
[image: image58.wmf]p

 cm

 B. 12
[image: image59.wmf]p

cm
                   C. 22
[image: image60.wmf]p

 cm

         D. 6
[image: image61.wmf]p

 cm
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image62.wmf]=

0

DAB110

. Vậy số đo 
[image: image63.wmf]BCD

là:

        A. 1200

            B.700


        C.900


         D. 1800
Câu 3: hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là 750. Vậy số đo cung 
[image: image64.wmf]AB

)

 lớn là:


A.850                               B.2850
                  C.1550                                D. 1650
Câu 4: Góc nội tiếp chắn cung 1000 có số đo là:

      A. 1000

            B. 900


        C. 300

        D. 500
Câu 5: Độ dài cung tròn 
[image: image65.wmf]0
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, tâm O, bán kính R:

      A. 
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            B. 
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        C. 
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                   D. 
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Câu 6: AB là một dây cung của (O; R ) với Sđ
[image: image70.wmf]»

AB

= 800 . M là điểm trên cung nhỏ AB. Góc AMB có số đo là :

      A. 2800   ;          
            B. 1600    ;                       C. 1400      ;                      D. 800
Câu 7: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?  


A. Hình vuông              B. Hình thang cân           C. Hình thang vuông         D. Hình chữ nhật 
Câu 8 Biết độ dài cung AB của đường tròn (0;5cm) là 20 cm. Diện tích hình quạt (OAB) là:

A . 20(cm2 )  ;                 B. 100(cm2 ) ;                 C. 50(cm2 ) ;        
        D. 500(cm2 ) 
II. TỰ LUẬN:  
Câu 9: Cho đường tròn tâm O, dây cung MN cố định (MN không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm A di động trên cung nhỏ MN (A
[image: image71.wmf]¹

 M và A 
[image: image72.wmf]¹

N), kẻ dây cung AB vuông góc với MN tại H. Từ A kẻ đường vuông góc với BM cắt đường thẳng BM tại C.

a/ Chứng minh bốn điểm M,A,H,C nằm trên một đường tròn. 

b/ Chứng minh AB là tia phân giác của góc 
[image: image73.wmf]·

CAN


c/ Từ A kẻ đường vuông góc với BN cắt đường thẳng BN tại D. Chứng minh 
[image: image74.wmf]·

·

MACDAN
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d/ Xác định vị trí của A trên cung MN để AC.MB + AD.NB có giá trị lớn nhất.
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